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Thời gian làm bài: 180 phút


Câu 1. (2điểm) TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ DINH DƯỠNG KHOÁNG
Quan sát sơ đồ dưới đây và cho biết:
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a. Vì sao nitơ được xem là nguyên tố dinh dưỡng quan trọng của cây xanh? Rễ cây hấp thụ nitơ ở những dạng nào?

b. Tên của các nhóm sinh vật tham gia vào các vị trí (a), (b), (c), (d).

c.  Đặc điểm hoạt động của nhóm sinh vật (d) và biện pháp khắc phục?

d. Thực vật có đặc điểm thích nghi như thế nào trong việc bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc và ý nghĩa của quá trình này.
Câu 2. (2điểm) QUANG HỢP
Cho sơ đồ cố định CO2 ở một loài thực vật:

                                        ( I )                                              ( II )

Hãy cho biết:

a. Tên chu trình? Chu trình đó có thể xảy ra trong điều kiện ngoại cảnh như thế nào? 
b. Các chất tương ứng với các số 1, 2, 3, 4 là gì và chứa bao nhiêu nguyên tử cacbon ?
c. Vị trí và thời gian xảy ra quá trình (I) và (II) ? 
d. Nếu đưa chúng về trồng nơi khí hậu ôn hòa, nhiệt độ, ánh sáng vừa phải thì chúng có tổng hợp chất hữu cơ theo con đường như trên không? Vì sao?

Câu 3. (2điểm) HÔ HẤP
a. Hệ số hô hấp là gì? Một học sinh xác định hệ số hô hấp của hạt cây họ lúa và hạt hướng hương nhưng khi ghi kết quả do vội vàng bạn ấy chỉ ghi RQ1 = 0,3 và  RQ2 = 1,0. Theo em hệ số hô hấp nào của hạt cây họ lúa và hạt hướng dương? Giải thích.
b. Ở thực vật phân giải kị khí có thể xảy ra trong những trường hợp nào? Có cơ chế nào để thực vật tồn tại trong điều kiện thiếu oxi tạm thời không? Vì sao một số thực vật ở vùng đầm lầy có khả năng sống được trong môi trường thường xuyên thiếu oxi?
Câu 4. (2điểm) SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, SINH SẢN TV
a. Một nhóm học sinh trồng một loài thực vật trong các chậu và tiến hành chiếu sáng trong các trường hợp sau đây:
Thí nghiệm 1: chiếu sáng 14 giờ, trong tối 10 giờ → cây ra hoa.

Thí nghiệm 2: chiếu sáng 16 giờ, trong tối 8 giờ → cây ra hoa.
Thí nghiệm 3: chiếu sáng 13 giờ, trong tối 11 giờ → cây không ra hoa.
- Loài cây được tiến hành trong thí nghiệm trên thuộc nhóm cây ngày ngắn, cây ngày dài hay cây trung tính? Giải thích?
- Dự đoán kết quả ra hoa của loài cây trên trong trường hợp sau và giải thích?
Chiếu sáng 12 giờ, trong tối 12 giờ ( ngắt thời gian tối bằng cách chiếu xen kẽ ánh sáng đỏ và đỏ xa vào giữa giai đoạn tối lần lượt là đỏ - đỏ xa - đỏ)

b. Lấy các hạt thuộc cùng một giống ngô tiến hành 2 thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Lấy các hạt tươi đem ủ ở điều kiện nhiệt độ và độ ẩm tối ưu.

Thí nghiệm 2: Lấy các hạt đã phơi khô, sau đó đem ngâm nước rồi ủ ở điều kiện nhiệt độ và độ ẩm tối ưu.

Hiệu suất nảy mầm ở thí nghiệm nào sẽ cao hơn? Giải thích.

Câu 5. (2điểm) CẢM ỨNG, THỰC HÀNH TV
a. Giải thích tại sao ở thực vật, khi cắt bỏ phần ngọn cây rồi chiếu ánh sáng từ một phía ta sẽ không quan sát được rõ hiện tượng hướng sáng nữa? Giải thích cơ chế lá cây trinh nữ cụp xuống khi có va chạm cơ học?
b. Cho một 1kg hạt lúa đang nảy mầm và các dụng cụ, hóa chất đầy đủ trong phòng thí nghiệm. Em hãy  thiết kế một thí nghiệm để chứng minh hô hấp sinh ra CO2 và tỏa nhiệt? 
Câu 6. (2điểm) TIÊU HÓA, HÔ HẤP ĐV
a. Nêu sự khác biệt cơ bản trong hoạt động tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng ở các loài động vật sau: trâu, ngựa, dê, cừu, thỏ. 
b. Phân tích đặc điểm cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng . 
c. Vì sao lượng protein trong thức ăn rất thấp nhưng thịt của động vật nhai lại rất giàu protein?   

Câu 7. (2điểm) TUẦN HOÀN
a. So sánh hệ tuần hoàn của châu chấu và của tôm.
b. Tại sao ở phần dưới cơ thể, áp lực máu trong tĩnh mạch rất thấp mà máu vẫn có thể chảy ngược chiều trọng lực để về tim? 

Câu 8. (2điểm) BÀI TIẾT, CÂN BẰNG NỘI MÔI
a. Quan sát sơ đồ của quá trình điều hòa nồng độ đường trong máu ở người.

- Chú thích từ 1 → 8.

- Cho biết quá trình chuyển hóa này xảy ra ở những loại tế bào nào?

- Ngoài các loại hoocmon trên sơ đồ, còn có loại hoocmon nào cũng tham gia vào quá trình điều hòa này.

b. Từ những kiến thức về vai trò sinh lí của thận, em hãy cho biết tại sao trong thực tế những người tập thể thao thường dùng Erythropoietin như là một loại thuốc, nếu sử dụng loại thuốc này lâu dài thì hậu quả sẽ như thế nào?  
Câu 9. (2điểm) CẢM ỨNG ĐV
a. Các nhóm động vật sau : giun tròn, cá miệng tròn, hải quì, bạch tuộc, chim bồ câu, thủy tức thuộc dạng thần kinh nào? Nêu đặc điểm cấu tạo của các dạng thần kinh trên và rút ra chiều hướng tiến hoá của hệ thần kinh ? 
b. Tại sao khi đi xe ôtô, để hạn chế say xe người ta lại uống thuốc chống nôn? 

Câu 10. (2điểm) SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, SINH SẢN ĐV
a. Sự biến đổi của nòng nọc thành ếch nhái chịu sự chi phối của các yếu tố nào? Dẫn chứng.
b. Trời rét ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật hằng nhiệt và động vật biến nhiệt như thế nào? 
c. Thùy trước tuyến yên sản xuất ra hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của ĐVCXS.
-  Hoocmon đó là gì? Tác dụng của nó. 

- Tai sao nói bệnh lùn cân đối, bệnh khổng lồ, bệnh to đầu ngón chịu ảnh hưởng của hoocmon trên ?

- Muốn chữa bệnh lùn cần tiêm hoocmon này vào giai đoạn nào? Tại sao.

---- Hết ----
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	Câu
	Nội dung chính cần đạt
	Điểm

	Câu 1

2,00đ 
	a.

-  Nitơ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sinh trưởng, phát triển của cây trồng quyết định năng suất, chất lượng thu hoạch do nitơ có trong thành phần của hầu hết các chất trong cây: protein, a.nucleic, enzyme, sắc tố quang hợp, các hợp chất dự trữ năng lượng ATP, ADP, các chất điều hòa sinh trưởng....
-  Rễ cây hấp thụ nitơ ở dạng NO3- và NH4+     
	0,25

0,25

	
	b. 
(a) Vi khuẩn cố định nitơ tự do: Azotobacter, Clostridium
(b) Vi khuẩn cố định nitơ cộng sinh: Rhizobium, Anabaena azollae
(c) vi khuẩn nitrat hóa: Nitrosomonas, Nitrobacter
(d) vi khuẩn phản nitrat hóa: 
	0,125

0,125
0,125

0,125

	
	c. 
-  Đặc điểm: điều kiện kị khí, độ pH axit 

-  Làm đất tơi xốp, thoáng khí, độ ẩm, tạo điều kiện độ pH thích hợp. 
	0,25

0,25

	
	d. 

- Khi NH3 trong cây tích lũy nhiều sẽ gây độc nên các axit hữu cơ dicacboxylic + NH3 → amit.

-  Ý nghĩa: thực vật không bị đầu độc khi lượng NH3 tích lũy trong cây nhiều, nguồn dự trữ NH3 cho quá trình tổng hợp axit amin trong cơ thể khi cần thiết.
	0,25

0,25



	Câu 2

2,00đ 
	a.

- Chu trình cố định CO2 ở thực vật CAM.

- Điều kiện khí hậu khô hạn kéo dài, ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao, nồng độ CO2 thấp. 
	0,25

0,25

	
	b. Các chất:


1. Axit oxalo axetic (AOA) chứa 4C. 

2. Axit malic (AM) chứa 4C.

3. Tinh bột (CH2O)n chứa nhiều C. 


4. Photpho enol pyruvic ( PEP) chứa 3C.

	0,125

0,125
0,125

0,125

	
	c. 

- Quá trình (I) xảy ra vào ban đêm tại lục lạp của tế bào mô giậu. 
- Quá trình (II) xảy ra vào ban ngày tại lục lạp của tế bào mô giậu.

- Nếu đưa về trồng trong điều kiện khí hậu ôn hòa thì cũng vẫn tiến hành cố định CO2 theo con đường như trên vì đây là đặc điểm thích nghi cho từng loài đã hình thành qua quá trình chọn lọc tự nhiên.  
	0,25

0,25
0,50

	Câu 3

2,00đ 
	a.

- Hệ số hô hấp (RQ) là tỉ số giữa số phân tử CO2 thải ra và số phân tử O2 lấy vào khi hô hấp.

- RQ của hạt cây họ lúa bằng 1, RQ của hạt hướng dương 0,3

- Giải thích: 

Nguyên liệu hô hấp của hạt cây họ lúa là cacbohidrat 

Nguyên liệu hô hấp của hạt hướng dương là lipit 
	0,25

0,25
0,50

	
	b.

-  Khi rễ cây bị ngập úng, hạt ngâm trong nước hay cây trong điều kiện thiếu oxi.
- Có, lúc đó thực vật thực hiện hô hấp kị khí: đường phân và lên men.
- Một số thực vật có đặc điểm thích nghi: hệ rễ ít mẫn cảm với điều kiện kị khí, hạn chế độc do các chất sản sinh ra trong điều kiện yếm khí. Trong thân và rễ có hệ thống gian bào thông với nhau dẫn oxi từ thân xuống rễ. Rễ mọc ngược lên để hấp thụ oxi không khí như rễ thở ở sú, vẹt, mắm...
	0,25

0,25
0,50


	Câu 4

2,00đ 
	a.

- Loài cây được tiến hành trong thí nghiệm trên thuộc cây ngày dài ( thực chất là cây đêm ngắn).

- Vì cây ra hoa khi độ dài đêm tới hạn tối đa là 10 giờ

- Nếu chiếu bổ sung xen kẽ 2 loại ánh sáng (đỏ và đỏ xa) thì lần chiếu cuối cùng có ý nghĩa và tác dụng quan trọng nhất.

- Cây ra hoa vì ánh sáng đỏ chiếu bổ sung vào lần cuối cùng nên thúc đẩy cây ngày dài ra hoa ( ánh sáng đỏ kích thích ra hoa ở cây ngày dài trong điều kiện đêm dài)
	0,25

0,25
0,25

0,25


	
	b. 
- Ở thí nghiệm 2 hiệu suất nảy mầm của hạt cao hơn ở thí nghiệm 1.

- Khi hạt còn tươi, lượng AAB cao gây ức chế quá trình nảy mầm → hiệu suất nảy mầm thấp.

- Khi phơi khô hạt một thời gian, hoạt tính của AAB bị mất→ hiệu suất nảy mầm cao.
	0,50
0,25

0,25

	Câu 5

2,00đ 
	a. 
 Sau khi cắt phần ngọn ta sẽ không thấy rõ hiện tượng hướng sáng vì:

- Auxin được sản xuất ở đỉnh thân và cành  di chuyển từ ngọn xuống rễ, cắt ngọn làm giảm lượng auxin. 
- Ở thân các tế bào đã phân hoá, tốc độ phân chia kém ( sự sinh trưởng 2 phía thân không có sự chênh lệch lớn
Cơ chế lá cây trinh nữ cụp xuống khi có va chạm cơ học hoặc khi trời tối:

- Cây trinh nữ ở cuống lá và gốc lá chét có thể gối, bình thường thể gối luôn căng nước làm lá xoè rộng. 

- Khi có sự va chạm, K+ được vận chuyển ra khỏi không bào làm giảm áp suất thẩm thấu của tế bào thể gối, tế bào thể gối mất nước làm lá cụp xuống.
	0,25

0,25
0,25

0,25

	
	b. Thiết kế thí nghiệm để chứng minh hô hấp sinh ra CO2 và tỏa nhiệt.

* Chuẩn bị: 
- 1 bình thủy tinh có nút cao su đục lỗ cắm nhiệt kế.

- Nhiệt kế.

- Cốc nước vôi trong.

- Hộp xốp (chứa được bình thủy tinh).

* Cách tiến hành 

- Đặt túi hạt vào bình thủy tinh. 

- Đặt cốc nước vôi trong vào bình thủy tinh.


- Cắm nhiệt kế vào nút cao su. 

- Đậy nút cao su có gắn nhiệt kế vào bình thật chặt, kín; ghi số đo nhiệt kế. 
- Đặt bình thủy tinh trong hộp xốp, đậy kín.

- Sau 60 - 90 phút, quan sát màu nước vôi và ghi lại số đo nhiệt kế. 

* Kết quả 
HS quan sát hiện tượng, ghi lại kết quả và giải thích: 

- Hô hấp thải CO2 làm dục nước vôi trong. 

- Số đo nhiệt kế tăng ( Hô hấp tỏa nhiệt. 
	0,25

0,50
0,25



	Câu 6

2,00đ 
	a. Phân biệt:

- Động vật nhai lại ( trâu, dê, cừu): dạ dày có 4 ngăn, biến đổi cơ học và sinh học xảy ra ở dạ cỏ, biến đổi hóa học xảy ra ở dạ múi khế, tiêu hóa hoàn toàn và hấp thu ở ruột non → hiệu quả tiêu hóa và hấp thu cao.
- Động vật  không  nhai lại (ngựa, thỏ): dạ dày đơn, biến đổi cơ học và hóa học xảy ra ở dạ dày, biến đổi sinh học xảy ra ở manh tràng. Sau khi đã hấp thu 1 phần ở ruột non, phần thức ăn còn lại được hấp thu ở ruột già →  hiệu quả tiêu hóa và hấp thu kém hơn.
	0,25

0,25

	
	b. Cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn.

-  Ruột non rất dài, lớp niêm mạc có các nếp gấp với các lông ruột và lông cực nhỏ → tăng diện tích bề mặt lên nhiều lần, tăng khă năng hấp thụ thức ăn.
- Có đầy đủ các loại enzym → biến đổi triệt để thức ăn về mặt hóa học và sinh học.

-  Hệ thống mao mạch máu, bạch huyết phân bố dày đặc tới từng lông ruột→ tăng khả năng hấp thụ, vận chuyển các chất dinh dưỡng sau khi được biến đổi
	0,25

0,25

0,25

	
	c. Protein trong thức ăn rất thấp nhưng thịt của động vật nhai lại rất giàu protein   

- Lượng thức ăn hằng ngày của chúng rất lớn, đảm bảo lượng protein tương ứng cho cơ thể.

- Lượng sinh khối VSV lớn nguồn cung cấp protein chủ yếu cho động vật.

- Protein được tiêu hóa triệt để 2 lần: protein trong thức ăn được VSV sử dụng biến đổi tại dạ cỏ, được biến đổi tại múi khế và ruột.
	0,25
0,25

0,25

	Câu 7

2,00đ
	a. 

- Đều là hệ tuần hoàn hở, không mao mạch, máu trao đổi chất trực tiếp với các tế bào ở xoang cơ thể.

- Áp lực máu chảy thấp, chậm, khả năng điều hòa phân phối máu đến cơ quan chậm.

Khác nhau: 

Hệ tuần hoàn tôm

Hệ tuần hoàn châu chấu

· Máu có chứa sắc tố hô hấp

· Máu không chứa sắc tố hô hấp

· Có sự liên hệ với hệ hô hấp để trao đổi và vận chuyến khí

· Không có sự liên hệ với hệ hô hấp vì châu chấu hô hấp bằng hệ thống ống khí nên máu không còn đảm nhận chức năng vận chuyển khí
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	b. Giải thích:

-  Sự co dãn của tim: khi tim co ( đẩy máu đi đến đầu tĩnh mạch nhỏ còn khoảng 15mmHg, khi tim dãn (  áp lực trong tâm nhĩ phải bằng 0 ( chênh lệch huyết áp ( tạo sức hút máu về tim.
- Áp suất âm của lồng ngực: khi hít vào ( áp suất âm trong khoang màng phổi càng âm hơn (các tĩnh mạch lớn trong lồng ngực dãn ra ( hút máu về; đồng thời cơ hoành hạ xuống( ép tĩnh mạch chủ trong khoang bụng ( đẩy máu về tim.
- Hoạt động của các cơ xương và van tĩnh mạch: khi cơ co ( ép vào tĩnh mạch ( dồn máu chảy trong tĩnh mạch kết hợp với hệ thống van trong tĩnh mạch ( máu chảy theo một chiều từ tĩnh mạch về tim. 
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	Câu 8

2,00đ
	a.  

- Chú thích sơ đồ: 
1. Tuyến tụy.     2. Tế bào beta       3. Tế bào anpha       4. Insulin.

5. Glucagon.
      6. Glycogen.
     7. Gluco

      8. Gluco.

- Quá trình chuyển hóa xảy ra ở tế bào: gan và cơ. 
- Các loại hoocmon khác tham gia vào quá trình điều hòa: Cortizol và Adrenalin. 
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	b. 
- Erythrropoietin là hoocmon điều hoà sinh hồng cầu. 

- Khi người tập thể thao phải tập luyện nhiều và liên tục ( thiếu O2 nặng trong tế bào ( cần tăng erythropoietin (tăng sinh hồng cầu ( tăng khả năng kết hợp với O2 nên một số người đã sử dụng Erythropoietin .

- Nếu sử dụng lâu dài ( số lượng hồng cầu trong máu ngoại vi tăng lên quá mức ( mất cân bằng nội môi ( bệnh đa hồng cầu.

- Tăng độ nhớt của máu ( cản trở cho việc lưu thông máu và hoạt động của tim ( có nguy cơ bị khối huyết hoặc đông máu rải rác trong lòng mạch ( nguy hiểm tính mạng .
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	Câu 9

2,00đ
	a. 

* Đặc điểm cấu tạo : 

-  Hệ thần kinh dạng lưới ( thuỷ tức,hải quỳ.): các tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể và nối với nhau bằng các sợi thần kinh tạo thành mạng lưới thần kinh. 
- Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch (giun tròn, bạch tuộc): các tế bào thần kinh tập hợp lại thành các hạch thần kinh, các hạch nối với nhau bởi các dây thần kinh tạo thành chuỗi hạch thần kinh nằm dọc theo cơ thể. Mỗi hạch là một trung tâm điều khiển hoạt động tại một vùng xác định.
- Hệ thần kinh dạng ống (cá miệng tròn, chim bồ câu.): cấu trúc dạng ống nằm ở mặt lưng gồm hai phần: Thần kinh trung ương( não bộ và tuỷ sống) và thần kinh ngoại biên (dây thần kinh và hạch thần kinh). 
* Chiều hướng tiến hoá : 


- Tập trung hoá : Thần kinh dạng lưới phân tán sau đó tập trung thành dạng chuỗi hạch rồi thành 3 khối hạch: hạch não, hạch ngực, hạch bụng ( hình thành các trung khu phân tích xử lí thông tin, ít tiêu tốn năng lượng.
- Hiện tượng đầu hoá: thể hiện ở sự tập trung của các tế bào thần kinh thành não ở động vật có đối xứng hai bên, não phát triển qua các ngành động vật từ thấp lên cao.
- Phản xạ ngày càng tinh tế và chính xác, phức tạp, số lượng phản xạ ngày càng nhiều, phản xạ có điều kiện ngày càng chiếm vai trò quan trọng .
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	b. Khi đi xe ôtô, để hạn chế say xe người ta lại uống thuốc chống nôn:
- Nôn là do đi xe bị lắc nhiều ( kích thích cơ quan tiền đình trong ốc tai ( kích thích thần kinh đối giao cảm ( hình thành xung thần kinh đến cơ dạ dày ( dạ dày co bóp mạnh gây nôn. 

- Thuốc chống nôn có tác dụng ức chế thần kinh đối giao cảm bằng cánh theo đường máu tới khe xinap ( kết hợp với các thụ thể trên màng sau xinap làm phong bế màng sau xinap ( ức chế sự truyền xung thần kinh tới dạ dày ( không gây nôn nữa. 
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	Câu 10

2,00đ
	a

- Sự biến đổi của nòng nọc thành ếch nhái là 1 quá trình biến đổi ở mức phân tử, tế bào, mô và cơ quan đòi hỏi có tác động của các nhân tố môi trường (thức ăn, nhiệt độ, ánh sáng) và nhân tố bên trong, quan trọng nhất là tác động của hoocmon tizoxin của tuyến giáp. 

- Nếu cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc thì nòng nọc sẽ không biến đổi thành ếch, nếu cho thêm hoocmon tizoxin vào nước thì nòng nọc con nhanh chóng biến thành con ếch con bé xíu. 
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	b. 

-  Đối với động vật biến nhiệt: Nhiệt độ xuống thấp, thân nhiệt giảm theo, hoạt động của các enzym bị ức chế, các quá trình chuyển hóa trong cơ thể giảm, rối loạn, các hoạt động sống của động vật như sinh sản, kiếm ăn giảm → sinh trưởng và phát triển chậm.
-  Đối với động vật hằng nhiệt: Khi nhiệt độ xuống thấp, để duy trì thân nhiệt ổn định, động vật tăng cường quá trình chuyển hóa, ôxi hóa các chất nhiều hơn. Nếu không được tăng khẩu phần ăn so với ngày bình thường → động vật sẽ bị sút cân và dễ mắc bệnh, thậm chí có thể chết. Nếu được ăn uống đầy đủ → động vật sẽ tăng cân do cơ thể tăng cường chuyển hóa và tích lũy các chất dự trữ chống rét.  
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	c. 
- Tăng tổng hợp protein trong tế bào→ kích thích phân chia, tăng kích thước tế bào→ tăng cường quá trình sinh trưởng của cơ thể và kích thích phát triển xương (dài ra, to lên).

- Bệnh lùn cân đối do thiếu hoocmon GH từ nhỏ, tuy cơ thể ở mức cân đối nhưng mức độ phát triển của cơ thể bị giảm. Bệnh khổng lồ do hoạt động của hoocmon GH của tuyến yên tăng cường lúc nhỏ→ người to quá mức bình thường. Bệnh to đầu ngón do hoocmon GH quá nhiều vào tuổi đã trưởng thành.

- Muốn chữa bệnh lùn cần tiêm GH vào giai đoạn còn non có tốc độ sinh trưởng và chuyển hóa mạnh, GH phát huy tác dụng, ở giai đoạn trưởng thành GH không phát huy tác dụng. Hiệu quả sinh trưởng phụ thuộc vào loại mô và giai đoạn phát triển.
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---- Hết ----
	                                               
	Người ra đề
ĐÀO THỊ THANH HƯƠNG


Điện thoại liên hệ: 0905 289 619
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